
Final Result - L4 

Wr Rd Ls Sp UoE

1 Trương Thị Dịp Xuân B092769 15/02/1991 4.7 5.1 2.7 6.0 9.3 27.8 Fail

2 Phạm Thị Mỹ Nga B092894 06/02/1991 6.0 Pass

3 Huỳnh Thị Xuân B092841 04/04/1991 2.4 Fail

4 Nguyễn Thị Hoàng Anh B100055 29/06/1992 8.0 9.1 4.0 10.0 2.2 33.4 Fail

5 ðặng Phương Duy B100127 02/01/1991 5.7 9.7 4.8 4.0 3.1 27.3 Fail

6 Nguyễn Thế Dũng B100167 01/11/1992 6.0 13.1 8.4 7.0 7.6 42.1 Fail

7 Thái Minh Quốc Khánh B092954 09/02/1992 6.3 9.1 7.2 8.0 3.1 33.8 Fail

8 Võ Mai Trường Phong B100036 12/01/1992 9.3 11.4 8.0 0.0 3.1 31.9 Fail

9 Vưu Nguyệt Phương B100140 30/03/1990 12.7 11.4 6.0 13.0 7.6 50.7 Pass

10 Trương Thị Ngọc Trâm B100046 01/04/1992 6.7 Pass
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10 Trương Thị Ngọc Trâm B100046 01/04/1992 6.7 Pass

11 Nguyễn Ngọc Như Ý B100066 30/10/1992 4.0 10.9 4.8 3.5 4.9 28.0 Fail

12 Nguyễn Trương Quốc Bảo B100110 25/09/1992 9.3 8.6 8.8 7.5 5.6 39.8 Fail

13 ðặng Thị Huỳnh Mai B100040 26/11/1991 9.3 8.0 8.0 7.5 5.6 38.4 Fail

14 Trịnh Phú Hoàng Minh B100052 26/06/1992 10.7 12.0 12.8 12.0 7.6 55.0 Pass

15 Phạm Hậu Phương B100042 01/11/1992 10.0 13.1 10.5 11.0 7.6 52.2 Pass

16 Ngô Yến Thanh B100125 30/11/1991 14.7 10.3 7.2 6.5 7.8 46.4 Fail

17 Trần Hương Trà B100123 15/01/1992 10.0 12.0 8.0 11.0 7.1 48.1 Fail

18 Nguyễn Ngọc Trang B092962 28/10/1988 8.3 6.3 8.8 8.5 2.9 34.8 Fail

19 Nguyễn Thanh Bình B100120 07/06/1992 10.7 12.6 8.0 9.5 6.2 47.0 Fail

20 Ngô ðức Hiệp B100184 11/12/1980 8.7 13.1 5.6 7.5 4.7 39.6 Fail

21 Vũ Tuấn Linh B100180 21/12/1991 6.3 9.1 8.8 6.5 4.7 35.4 Fail

22 ðặng Minh Tuấn Tú B100191 26/07/1991 9.0 6.9 7.2 6.0 3.6 32.6 Fail

23 Phan Quốc Thịnh B100031 08/12/1991 2.7 7.7 6.4 0.0 7.3 24.1 Fail

24 ðoàn Thị Thu Trà B100019 10/05/1988 7.3 10.3 3.6 11.3 5.3 37.9 Fail

25 Nguyễn Huy Hoàng B092700 19/11/1990 11.0 12.0 5.6 7.5 10.4 46.5 Fail

26 Nguyễn Ngọc Thanh Nhi B100089 03/02/1992 10.7 9.7 8.8 9.5 7.1 45.8 Fail

27 Trương Nhất Phi 10.0 Pass27 Trương Nhất Phi 10.0 Pass


